
  
 

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP09 
Class Assignment Report - Grade 5A 

 
(Tuần/week: 4 Từ ngày/From 07/09/2026 đến ngày/To 11/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Thị Hằng 
 

 

Thứ Hai 
Monday 

07/09/2026 

1 HĐTNHN   

2 Tiếng Việt Bài 7: 
Đọc: Bộ sưu tập độc đáo 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về đại từ (tiếp theo) SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

4 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Khi nét kể chuyện 

Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm 
Mang theo băng keo (washi, 
băng keo màu,...) nếu có 
(không bắt buộc) 

5 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Khi nét kể chuyện 

Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu, vở vẽ, bút chì, 
gôm 
Mang theo băng keo (washi, 
băng keo màu,...) nếu có 
(không bắt buộc) 

6 English 02+04: Unit 6: Shop around | Skill: 
Developing writing | SB p. 85 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English 02+04:  Unit 6: Shop around | Skill: 
Language Checkpoint | SB p. 86 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Toán Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường 
(Tiết 2) 

Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

08/09/2026 

1 English (Expat) 02+04: Unit 6: Shop around | Skill: 
Developing speaking | SB p. 84 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

2 Bơi 
Bơi 20–25 m lần 1 
- Học sinh thử bơi 20–25 m theo 
nhóm, ghi nhận mức đầu năm. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay. 
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết. 
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ 
bơi. 



  
 

 

 

3 Bơi 
Bơi 20–25 m lần 1 
- Học sinh thử bơi 20–25 m theo 
nhóm, ghi nhận mức đầu năm. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay. 
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết. 
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ 
bơi. 

4 Toán Bài 9. Luyện tập chung (tiết 1) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

5 Lịch sử & Địa lý Bài 3. Biển, đảo Việt Nam (Tiết 1) SGK Lịch sử & Địa lý 5, đồ 
dùng học tập 

6 Toán Bài 9. Luyện tập chung (tiết 2) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

7 Tiếng Việt Viết: Viết báo cáo công việc SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập,... 

8 Tiếng Việt Bài 8: 
Đọc: Hành tinh kì lạ 

SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập,... 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
09/09/2026 

1 AI & Digital 
Innovation Thử thách marshmallow  

2 AI & Digital 
Innovation Thử thách marshmallow  

3 Wellbeing Bài 4: Tiếng nói bên trong Thực hành hoạt động về 
nhà 

4 English 02+04: REVIEW UNIT 6: Shop around | 
Skill: Review 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English 02+04: Gateway to Exams 5-6 | Skill: 
Reading | SB p. 154 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Giáo dục thể chất 

Bài 1: Phối hợp chạy – bật – ném – 
thăng bằng 
- Vận dụng nhiều kỹ năng trong một 
chuỗi vận động. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

7 Giáo dục thể chất 

Bài 1: Phối hợp chạy – bật – ném – 
thăng bằng 
- Vận dụng nhiều kỹ năng trong một 
chuỗi vận động. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

8 English (Expat) 02+04: Unit 6: Shop around | Skill: 
Language Checkpoint | SB p. 86 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   



  
 

 

 

 
 

Thứ Năm 
Thursday 

10/09/2026 

1 Toán Bài 9. Luyện tập chung (tiết 3) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

2 Tiếng Việt Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo 
công việc 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

3 Tiếng Việt Nói và nghe: Những điểm vui chơi lí 
thú 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

4 Math Decimal Fractions Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 5 Math Decimal Fractions 

6 Lịch sử & Địa lý Bài 3. Biển, đảo Việt Nam (Tiết 2) SGK Lịch sử & Địa lý 5, đồ 
dùng học tập 

7 Khoa học 
Bài 4: Đặc điểm của chất ở trạng thái 
rắn, lỏng, khí. Sự biến đổi trạng thái 
của chất 

SGK Khoa học 5, đồ dùng 
học tập, ... 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

11/09/2026 

1 English (Expat) 02+04: REVIEW UNIT 6: Shop around | 
Skill: Review 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Toán Bài 10. Khái niệm số thập phân (Tiết 1) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

3 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

4 STEAM Lab Sự biến hoá của nước Phòng Maker Space 

5 STEAM Lab Sự biến hoá của nước Phòng Maker Space 

6 English (Expat) 02+04: Gateway to Exams 5-6 | Skill: 
Listening | SB p. 88 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 Global Perspectives 
Lesson 4.1 
 Where do we use water in school?: 
Identify taps and dripping taps (p. 83) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Global Perspectives 
Lesson 4.1 
 Where do we use water in school?: 
Identify taps and dripping taps (p. 83) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Global Citizen 
Competencies Bài 4: Tư duy đổi mới Thực hành hoạt động về 

nhà 


